	SỞ GDĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT
MAPLE LEAF ACADEMY
(Đề có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Môn: VẬT LÍ 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề




Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1 (H): Ba điện tích điểm chỉ có thể nằm cân bằng dưới tác dụng của các lực điện khi
 A. ba điện tích cùng loại nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều.
 B. ba điện tích không cùng loại nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều.
 C. ba điện tích không cùng loại nằm trên cùng một đường thẳng.
 D. ba điện tích cùng loại nằm trên cùng một đường thẳng.
Câu 2 (VD): Trong chân không đặt cố định một điện tích điểm Q = 2.10-13 C. Cường độ điện trường tại một điểm M cách Q một khoảng 2 cm có giá trị bằng
[bookmark: _Hlk159933694]	A. 2,25 V/m.	B. 4,5 V/m.	C. 2,25.10-4 V/m.	D. 4,5.10-4 V/m.
Câu 3 (B): Khi một điện tích chuyển động vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện thì yếu tố nào sẽ luôn giữ không đổi?
   A. Gia tốc của chuyển động.                                     B. Phương của chuyển động.
   C. Tốc độ của chuyển động.                                      D. Độ dịch chuyển sau một đơn vị thời gian.
[bookmark: _Hlk159948158]Câu 4 (H): Cường độ điện trường tại một điểm M trong điện trường bất kì là đại lượng
 A. vectơ, có phương, chiều và độ lớn phụ thuộc vào vị trí của điểm M.
 B. vectơ, chỉ có độ lớn phụ thuộc vào vị trí của điểm M.
 C. vô hướng, có giá trị luôn dương.
 D. vô hướng, có thể có giá trị âm hoặc dương.
Câu 5 (H): Máy gia tốc có thể gia tốc cho các hạt mang điện tới tốc độ đủ lớn rồi cho va chạm (hay còn gọi là tán xạ) với hạt khác mà người ta gọi là hạt bia để tạo ra các hạt mới giúp tìm hiểu cấu trúc của vật chất. Trong một quá trình tán xạ như vậy, người ta cho các hạt mới sinh ra đi qua điện trường đều [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><semantics><mstyle mathsize=\"16px\"><mover accent=\"true\"><mi>E</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle><annotation encoding=\"application/json\">{\"x\":[[250,250,251,252,253,253,254,254],[249,251,253,257,260,261,262,263,264,265],[253,254,255,256,258,259,261,262,263,264,265,266,267,268,269],[254,255,256,259,261,262,264,265,267,270,272,274,275,276],[241,242,244,246,247,249,252,255,257,260,261,262,263,264,266,267],[262,262,262,264,267,269,270,272,273,274,274,277,278,278,277,277,276,275,274,273,272,270,269,267,266]],\"y\":[[218,220,227,234,239,243,246,248],[218,218,218,218,218,217,217,217,217,217],[233,233,233,233,233,233,233,233,233,233,233,233,233,233,233],[250,250,249,249,249,249,248,248,248,248,247,247,247,246],[206,206,206,205,205,205,205,204,204,204,204,204,204,204,204,204],[193,194,195,196,197,199,199,199,199,199,200,200,201,202,204,206,207,208,208,209,209,209,209,209,209]],\"t\":[[0,79,98,115,132,148,165,182],[882,982,999,1015,1031,1048,1065,1081,1148,1198],[1794,1870,1882,1898,1915,1931,1948,1965,1981,2065,2132,2190,2248,2302,2331],[3300,3365,3381,3398,3415,3431,3448,3465,3482,3498,3515,3598,3615,3715],[4277,4348,4365,4381,4398,4415,4431,4465,4482,4498,4515,4581,4615,4698,4715,4731],[5365,5465,5481,5498,5515,5531,5548,5638,5648,5665,5681,5698,5971,5981,5998,6015,6065,6081,6115,6131,6148,6214,6231,6248,6264]],\"version\":\"2.0.0\"}</annotation></semantics></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] để kiểm tra điện tích của chúng và xác định được quỹ đạo chuyển động như Hình 1. Hãy cho biết đánh giá nào dưới đây là đúng.
[image: Máy gia tốc có thể gia tốc cho các hạt mang điện]
Hình 1. Quỹ đạo chuyển động của ba hạt sinh ra sau tán xạ đi trong điện trường đều [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mover><mi>E</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]
 A. Hạt (1) không mang điện, hạt (2) mang điện dương, hạt (3) mang điện âm.
 B. Hạt (1) không mang điện, hạt (2) mang điện âm, hạt (3) mang điện đương.
 C. Cả 3 hạt cùng không mang điện.
 D. Cả 3 đánh giá A, B, C đều có thể xảy ra.
Câu 6 (B): Tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng
 A. tăng lên 2 lần.              B. giảm đi 2 lần.               C. tăng lên 4 lần.              D. giảm đi 4 lần.
Câu 7 (B): Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích trong điện trường đều được tính bằng công thức: A = qEd, trong đó:
   A. d là quãng đường đi được của điện tích q.
   B. d là độ dịch chuyển của điện tích q.
   C. d là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương vuông góc với đường sức điện trường.
   D. d là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương song song với đường sức điện trường.
Câu 8 (VD): Có bốn chiếc tụ điện như Hình 2, hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần về năng lượng khi chúng được tích điện tới mức tối đa cho phép.
[image: ]
Hình 2. Một số tụ diện dùng cho quạt điện
   A. b, d, a, c.                      B. b, c, d, a.                      C. c, a, b, d.                      D. c, b, a ,d .
Câu 9 (B): Điện thế tại một điểm M trong điện trường bất kì có cường độ điện trường [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mover><mi>E</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] không phụ thuộc vào
   A. vị trí điểm M.                                                       B. cường độ điện trường [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mover><mi>E</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
   C. điện tích q đặt tại điểm M.                                   D. vị trí được chọn làm mốc của điện thế.
Câu 10 (B): Công dụng nào sau đây của một thiết bị không liên quan tới tụ điện?
   A. Tích trữ năng lượng và cung cấp năng lượng.     B. Lưu trữ điện tích.
   C. Lọc dòng điện một chiều.                                     D. Cung cấp nhiệt năng ở bàn là, máy sấy....
Câu 11 (B): Thế năng điện của một điện tích q đặt tại điểm M trong một điện trường bất kì không phụ thuộc vào
   A. điện tích q.                                                           B. vị trí điểm M.
   C. điện trường.                                                          D. khối lượng của điện tích q.
Câu 12 (B): Khi trong phòng thí nghiệm chỉ có một số tụ điện giống nhau với cùng điện dung C, muốn thiết kế một bộ tụ điện có điện dung nhỏ hơn C thì:
   A. chắc chắn phải ghép song song các tụ điện.
   B. chắc chắn phải ghép nối tiếp các tụ điện.
   C. chắc chắn phải kết hợp cả ghép song song và nối tiếp.
   D. không thể thiết kế được bộ tụ điện như vậy.
Câu 13 (VD): Biết điện thế tại điểm M trong điện trường đều trái đất là 120 V. Mốc thế năng điện được chọn tại mặt đất, Electron đặt tại điểm M có thế năng là:
[bookmark: _Hlk159961822][bookmark: _Hlk159961869]A. -192.10-19 V.               B. -192.10-19 J.                  C. 192.10-19 V.                   D. 192.10-19 J.
Câu 14 (H): Khi ta tích điện âm cho một viên bi sắt hình cầu, do các electron cũng mang điện âm nên chúng đẩy nhau và phân bố ở phía ngoài viên bi. Trong lõi viên bi hoàn toàn trung hoà về điện. Với viên bi sắt nhiễm điện âm như vậy thì:
  A. Phần lõi có điện thế cao hơn lớp ngoài.                    B. Phần lớp ngoài có điện thế cao hơn phần lõi.
  C. Điện thế của mọi điểm trong viên bi là như nhau.    D. A và C đều có thể đúng.
Câu 15 (VD): Đặt vào hai bản kim loại phẳng song song một hiệu điện thế U = 100 V. Một hạt bụi mịn có điện tích q = +3,2.10-19 C lọt vào chính giữa khoảng điện trường đều giữa hai bản phẳng. Coi tốc độ hạt bụi khi bắt đầu vào điện trường đều bằng 0, bỏ qua lực cản của môi trường. Động năng của hạt bụi khi va chạm với bản nhiễm điện âm bằng:
 A. 6,4.10-17 J.                  B. 3,2.10-17 J.                    C. 1,6.10-17 J.                   D. 0 J.
Câu 16 (B): Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích q trong điện trường từ điểm M đến điểm N không phụ thuộc vào
   A. cung đường dịch chuyển.                                     B. điện tích q.
   C. điện trường [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mover><mi>E</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].                                                       D. vị trí điểm M.
Câu 17 (VD): Khoảng cách giữa hai cực của ống phóng tia X (Hình 3) bằng 2 cm, hiệu điện thế giữa hai cực là 100 kV. Cường độ điện trường giữa hai cực bằng:
[image: Khoảng cách giữa hai cực của ống phóng tia X (Hình 18.1) bằng 2cm]
Hình 3. Ống phóng tia X trong máy chụp X quang chẩn đoán hình ảnh
 A. 200 V/m.                     B. 50 V/m.                        C. 2 000 V/m.                   D. 5 000 000 V/m.
Câu 18 (B): Những đường sức điện của điện trường xung quanh một điện tích điểm Q < 0 có dạng là
   A. những đường cong và đường thẳng có chiều đi vào điện tích Q.
   B. những đường thẳng có chiều đi vào điện tích Q.
   C. những đường cong và đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích Q.
   D. những đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích Q.
* Chú ý: 
- Ghi ký hiệu cấp độ tư duy theo quy ước Biết (B), Hiểu (H), Vận dụng (VD);
- Đáp án: Màu đỏ, gạch chân dưới chữ cái A, B, C hoặc D.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đề bài
a)
b)
c)
d)
Câu 2: Đề bài
a)
b)
c)
d)
Câu 3: Đề bài
a)
b)
c)
d)
Câu 4: Đề bài
a)
b)
c)
d)
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019 electron. Tính điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút. (22.18)
Câu 2: Đặt điện tích Q1 = +6.10-8 C tại điểm A và điện tích Q2 = -2.10-8 C tại điểm B cách A một khoảng bằng 3 cm. Hãy xác định những điểm mà cường độ điện trường tại đó bằng 0. (17.17)
Câu 3: Hai quả cầu kim loại nhỏ có cùng kích thước, cùng khối lượng 90 g, được treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện có cùng chiều dài 1,5 m. Truyền cho mỗi quả cầu một điện tích 2,4.10-7 C thì chúng đẩy nhau ra xa tới lúc cân bằng thì hai điện tích cách nhau một đoạn a. Coi góc lệch của hai sợi dây so với phương thẳng đứng là rất nhỏ. Tính độ lớn của a. Lấy g = 10 m/s2. (16.9)
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6: Hai tụ điện a và b (Hình 21.7) đã được tích điện lần lượt tới hiệu điện thế V. Sau đó đem ghép nối hai tụ điện bằng cách nối hai dây dương (màu đỏ) với nhau và nối hai dây âm (màu trắng) với nhau. Xác định năng lượng của bộ tụ điện sau khi ghép nối. (21.17)
------------------------ HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

2

image1.png




image2.png
@)

)

Q]

m




image3.png
1.5)F£5%
150V.
MAX.TEMP 70°

Hinh 21.6. Mt s6 ty dién dung cho quat dign




image4.png




